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 UẢ      Ả  V   Ừ       2023 

 

 Thực hiện Công văn số 4610/SNN-CCKL ngày 06/9/2022 của Sở Nông 

nghiệp và PTNT tỉnh Đồng Nai về việc xây dựng phương án Quản lý bảo vệ rừng 

năm 2023 và phương án Phòng cháy chữa cháy rừng mùa khô năm 2022-2023; 

Căn cứ điều kiện tình hình thực tế tại địa phương, UBND thành phố Long 

Khánh xây dựng Phương án Quản lý bảo vệ rừng năm 2023 trên địa bàn cụ thể như 

sau: 

  Ầ   Ở ĐẦU 
 

I. Sự cần thiết xây dựng phương án  

Thành phố Long Khánh là đô thị loại III (thành phố trực thuộc tỉnh), n m 

d c theo Quốc lộ 1A có tổng diện tích tự nhiên 192,97 km
2
, bao gồm 15 đơn vị 

hành chính (11 phư ng và 04 x ); diện tích đất nông nghiệp theo thống kê 

16.206,5ha, trong đó: diện tích đất trồng cây lâu năm 14.753,8 ha; theo kết quả 

kiểm kê rừng 2016 và diễn biến rừng đến năm 2022 diện tích rừng và đất lâm 

nghiệp là 72,8 t p trung trên địa bàn các phư ng, x  Suối Tre,  àng  òn,  ảo 

Quang,  ình Lộc (Trong đó: diện tích rừng tự nhiên phục hồi 4,8ha thuộc x   àng 

 òn; diện tích rừng trồng ngoài quy hoạch 3 loại rừng là 68ha, (gồm: rừng trồng 

đ  thành rừng 60,5ha, rừng trồng chưa thành rừng 7,5ha).  

Rừng là tài nguyên quý giá, là bộ ph n quan tr ng của hệ sinh thái, có giá trị 

to l n về kinh tế, x  hội và môi trư ng. Quản lý bảo vệ rừng (QL VR), xây dựng 

và phát triển tài nguyên rừng là nhiệm vụ chính và là mục tiêu quan tr ng để duy 

trì môi trư ng sống, bảo vệ nguồn nư c cho sản xuất, sinh hoạt, giữ vững mảng 

xanh và cảnh quan trong quá trình đô thị hóa của thành phố; trong nhưng năm qua 

công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng luôn đư c U N  thành phố quan tâm 

chỉ đạo, đ y mạnh công tác tuyên truyền về bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy 

rừng đến các t ng l p nhân dân trên địa bàn, qua đó đạt đư c những kết quả quan 

tr ng, độ che phủ rừng duy trì ổn định ở mức 0,34 , diện tích rừng tự nhiên đư c 

giữ vững và bảo vệ tốt, chất lư ng rừng ngày càng đư c cải thiện, giảm các vụ vi 

phạm xâm hại rừng.., không có vụ cháy rừng nào xảy ra. 

Để thực hiện tốt hơn công tác quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn, cụ thể hóa 

các giải pháp thực hiện nhưng nội dung trong Thông tri số 12-TT/TU ngày 

20/7/2017 của  an Thư ng vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW, ngày 

12/01/2017 của  an  í thư Trung ương Đảng về tăng cư ng sự l nh đạo của Đảng 
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đối v i công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; U N  thành phố xây dựng 

phương án quản lý bảo vệ rừng năm 2023 trên địa bàn. 

II. Cơ sở pháp lý xây dựng phương án 

- Lu t Lâm nghiệp số 16/2017/Q 14 đư c Quốc hội thông qua năm 2017; 

- Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ Quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Lu t Lâm nghiệp; 

- Nghị định số 83/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ về s a đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Lu t Lâm nghiệp; 

- Thông tư số 28/2018/TT- NNPTNT ngày 16/11/2018 của  ộ Nông 

nghiệp và PTNT quy định về quản lý rừng bền vững. 

- Thông tư số 25/2019/TT- NNPTNT ngày 27/12/2019 Thông tư Quy định 

về phòng cháy và chữa cháy rừng; 

- Nghị định số 35/2019/NĐ-CP ngày 25/4/2019 của Chính phủ Quy định x  

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp; 

- Chỉ thị số 10/2016/CT-TTg ngày 30/3/2016 của Thủ tư ng Chính phủ về 

việc tăng cư ng các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng; 

- Chỉ thị số 12/2003/CT-TTg ngày 16/5/2003 của Thủ tư ng Chính phủ về 

việc tăng cư ng các biện pháp cấp bách để bảo vệ và phát triển rừng; 

- Quyết định số 23/2018/QĐ-U N  ngày 24/4/2018 của U N  tỉnh Đồng 

Nai Quyết định  an hành Quy định chế độ công tác phí, chế độ hội nghị trên địa 

bàn tỉnh Đồng Nai; 

-  iện trạng rừng và đất lâm nghiệp dự kiến đến ngày 30/9/2022 trên địa bàn 

thành phố Long Khánh. 

-  ồ sơ về điều kiện tự nhiên, dân sinh, kinh tế, x  hội, khoa h c, k  thu t, 

khí tư ng thu  văn của U N  thành phố Long Khánh. 

  Ầ  I.  

T         C   Ả  

I. Đặc điểm điều kiện tự nhiên 

1. Vị trí, ranh giới, diện tích 

Thành phố Long Khánh đư c thành l p theo Nghị quyết số 673/NQ-

U TVQ 14 ngày 10/4/2019 của Ủy ban Thư ng vụ Quốc hội về việc thành l p, 

giải thể, điều chỉnh địa gi i hành chính một số đơn vị hành chính cấp x  và thành 

l p thành phố Long Khánh thuộc tỉnh Đồng Nai. Là đô thị n m ở phía Đông của 

tỉnh Đồng Nai có diện tích tự nhiên 192,97 km
2
, bao gồm 15 đơn vị hành chính (11 

phư ng và 04 x ); có ranh gi i hành chính cụ thể như sau: 

- Phía  ắc giáp huyện Thống Nhất và Xuân Lộc, 

https://vi.wikipedia.org/wiki/H%C6%B0%E1%BB%9Bng_B%E1%BA%AFc
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- Phía Nam giáp huyện C m M ,  

- Phía Đông giáp huyện Xuân Lộc,  

- Phía Tây giáp huyện Thống Nhất. 

2. Đặc điểm địa hình, địa chất 

Độ cao trung bình so v i mặt nư c biển là 150m, địa hình thấp d n từ Đông 

 ắc sang Tây Nam, trên địa bàn thành phố có vài ng n núi thấp: núi Nứa (Xuân 

L p), đèo Mẹ bồng con (Suối Tre – Xuân L p). Nhìn chung, thành phố Long 

Khánh có địa hình tương đối b ng phẳng. 

Trên địa bàn thành phố có 2 nhóm đất chính là đất đen và đất đ  vàng, diện 

tích đất nâu đ  trên đá ba zan có diện tích l n (hơn 6242,93ha), chất lư ng tốt 

thu n l i cho phát triển cây công nghiệp, cây ăn trái, cây có giá trị kinh tế cao, có 

khả năng xuất kh u gồm: cao su, cà phê, chôm chôm, s u riêng...  

3. Khí hậu th i tiết, thu  v n 

Thành phố Long Khánh thuộc vùng Đông Nam bộ, n m trong vành đai nhiệt 

đ i, chịu ảnh hưởng bởi hai hệ thống gió mùa Tây Nam và Đông  ắc nên khí h u 

có hai mùa mưa - khô rõ rệt, số gi  nắng nhiều (2600 -2700 gi /năm); mùa khô bắt 

đ u vào tháng 11 và thư ng kéo dài t i tháng 5 của năm sau, thư ng có tiểu hạn 

(hạn bà ch ng) vào cuối tháng 7 đ u tháng 8 hàng năm và kéo dài khoảng 10 - 15 

ngày. 

- Nhiệt độ không khí cao đều trong năm, trung bình 25,4
0
C. Tháng có nhịêt 

độ cao nhất là tháng 4 (trung bình 27-28,6
0
C, cao nhất tuyệt đối là 34-35

0
C). 

Tháng có nhiệt độ thấp nhất là tháng 12 và tháng 1 (trung bình 24-25
0
C, thấp nhất 

tuyệt đối là 19-20
0
C), độ  m không khí trung bình 85%, mùa khô 75-80%. 

- Lư ng mưa trung bình hàng năm 2.174 mm, trong mùa mưa từ tháng 5-11, 

lư ng mưa chiếm t i 90  so v i cả năm. Đặc biệt mưa t p trung cao vào các tháng 

7, 8, 9, 10. 

- Chế độ gió:  ư ng gió thịnh hành là gió Tây - Nam, tốc độ bình quân 2,03 

m/s xuất hiện vào mùa khô, do ảnh hưởng của điều kiện tiểu địa hình sự xâm nh p 

của gió vào rừng ở các hư ng và vị trí khác nhau có những tác động khác nhau t i 

sự phát triển của đám cháy.  ió là yếu tố góp ph n đ y nhanh tốc độ lan tràn của 

l a, xác định đư c hư ng gió nh m đưa ra các biện pháp phòng cháy và chữa cháy 

tốt. 

- Đặc điểm sông ngòi: Các suối trên địa bàn thành phố Long Khánh đều 

ngắn và không sâu, về mùa nắng không có nư c nên khả năng cung cấp nguồn 

nư c mặt phục vụ cho sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp bị hạn chế. Tuy khó khăn 

về nguồn nư c mặt, nhưng có đư c thu n l i về nguồn nư c ng m, nền địa chất là 

đất bazan có khả năng giữ nư c tốt, làm cho trữ lư ng nư c ng m khá l n, có thể 

khai thác v i lưu lư ng cho mỗi lỗ khoan.  

5.  iện trạng rừng và đất lâm nghiệp 

a)  iện trạng rừng và đất lâm nghiệp    p n      n n    20/9/2022)  

https://vi.wikipedia.org/wiki/H%C6%B0%E1%BB%9Bng_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/C%E1%BA%A9m_M%E1%BB%B9
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%C6%B0%E1%BB%9Bng_%C4%90%C3%B4ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/Xu%C3%A2n_L%E1%BB%99c
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%C6%B0%E1%BB%9Bng_T%C3%A2y
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BB%91ng_Nh%E1%BA%A5t,_%C4%90%E1%BB%93ng_Nai
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 hân loại rừng 
Tổng diện 

tích 

  hân theo m c đích s  d ng 
 iện tích 

ngoài quy 

hoạch 3 

loại rừng 

 iện tích 

trong quy 

hoạch 3 loại 

rừng 

Đặc 

d ng 

 hòng hộ 

Sản 

xuất Cộng  Đ u nguồn 

 IỆN TÍC  ĐẤT CÓ 

RỪN  (bao gồm diện tích 

rừng trồng chưa thành 

rừng) 

72,8 4,8 0,0 4,8 4,8 0,00 68,0 

I.  Ừ     Â  T E  

  UỒ   ỐC 
65,3 4,8 0,0 4,8 4,8 0,00 60,5 

1- Rừng tự nhiên 4,8 4,8 0,0 4,8 4,8 0,00 0,0 

- Rừng nguyên sinh 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 

- Rừng thứ sinh 4,8 4,8 0,0 4,8 4,8 0,00 0,0 

2.Rừng trồng 60,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 60,5 

- Rừng trồng m i trên đất 

chưa từng có rừng 
14,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 14,7 

- Trồng lại trên đất đ  từng 

có rừng 
45,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 45,9 

II.  Ừ     Â  T E  

ĐIỀU KI    Ậ  ĐỊA 
65,3 4,8 0,0 4,8 4,8 0,00 60,5 

1. Rừng trên núi đất 65,3 4,8 0,0 4,8 4,8 0,00 60,5 

2. Rừng trên núi đá 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 

3. Rừng trên đất ng p nư c 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 

4. Rừng trên cát 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 

III.  Ừ   T    Â  

THEO LOÀI CÂY 
4,8 4,8 0,0 4,8 4,8 0,00 0,0 

1. Rừng gỗ 4,8 4,8 0,0 4,8 4,8 0,00 0,0 

- Rừng gỗ lá rộng TX hoặc 

n a rụng lá 
4,8 4,8 0,0 4,8 4,8 0,00 0,0 

2. Rừng tre nứa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 

3. Rừng hỗn giao gỗ và tre 

nứa 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 

4. Rừng cau dừa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 

IV. ĐẤT  UY   ẠC  

   T T IỂ   Ừ   
7,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 7,5 

1. Đất có rừng trồng chưa 

đạt tiêu chí thành rừng 
7,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 7,5 

2. Đất có cây gỗ tái sinh 

chưa đạt tiêu chí thành 

rừng 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 

3. Đất có cây bụi thảm c  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 

4. Núi đá 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 

5. Đất có cây nông nghiệp, 

nuôi trồng thủy sản 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 

6. Đất khác 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 

b)  iện trạng rừng và đất lâm nghiệp phân theo địa gi i hành chính cấp 

phư ng, x     p n      n n    20/9/2022) 

Stt Đơn vị  iện trạng     iện tích  oài cây   m trồng 
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LDLR 
(ha) 

1  ảo Quang Rừng trồng gỗ rtg 8,58 Xà cừ 2002 

Rừng đ  trồng nhưng chưa 

thành rừng 

dtr 1,42 Xà cừ 2016 

2  àng  òn Rừng tự nhiên hàng xanh 

phục hồi 

txp 4,8   

Rừng trồng gỗ rtg 19,51 Xà cừ, sao, 

giáng hương, 

 ió b u, 

 ạch đàn 

1986, 2001, 

2008 

Rừng đ  trồng nhưng chưa 

thành rừng 

dtr 5,35 Lim, gõ đ  2016 

3  ình Lộc Rừng trồng gỗ rtg 2,29 Xà cừ, sao, 

d u, keo 

2006, 2014 

Rừng đ  trồng nhưng chưa 

thành rừng 

dtr 0,75 Keo lai 2015 

4 Suối Tre Rừng trồng gỗ rtg 32,58 Sao, d u, xà 

cừ 

1975, 2000, 

2003, 2004, 

2012 

II. Đặc điểm dân sinh, kinh tế. 

1. Đặc điểm dân cư  

Tính đến năm 2022 dân số trên địa bàn thành phố trên 157.841 ngư i, m t 

độ bình quân 813 ngư i/ km
2
; trong đó dân số thành thị chiếm khoảng 59,8 , dân 

số nông thôn chiếm 40,2 . 

2. Tình hình kinh tế 

Giá trị sản xuất của ngành công nghiệp 9 tháng đ u năm 2022 đạt 12.517,5 

t  đồng, đạt 83,2% kế hoạch và tăng 33,7  so cùng k .  iá trị sản xuất của ngành 

xây dựng  đạt 5.120,8 t  đồng, đạt 70,3% kế hoạch và tăng 34,4  so v i cùng k . 

Giá trị sản xuất của ngành nông nghiệp đạt 1.484,3 t  đồng, đạt 79% kế hoạch và 

tăng 4,8  so v i cùng k . Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu 

dùng đạt 64.795,4  t  đồng, đạt 77,2% so kế hoạch và tăng 32,4  so v i cùng k . 

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hư ng, tăng t  tr ng ngành thương mại - dịch vụ, 

công nghiệp, xây dựng, giảm t  tr ng ngành nông nghiệp. Việc huy động các 

nguồn lực cho đ u tư phát triển sản xuất, đ u tư hệ thống hạ t ng kinh tế k  thu t, 

đặc biệt là đ u tư các công trình tr ng điểm, kết cấu hạ t ng nông thôn, hạ t ng đô 

thị đ  đem lại hiệu quả tích cực, tạo tiền đề cho phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh 

xã hội. 

III. Đánh giá kết quả thực hiện c ng tác quản lý  ảo vệ rừng n m 2022 

- Thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn trên tinh th n trách 

nhiệm ngày càng đư c nâng cao; tạo đư c sự gắn kết chặt ch  trong công tác quản 

lý bảo vệ rừng giữa U N  thành phố,  ạt kiểm lâm liên huyện Xuân Lộc – Long 

Khánh, các phòng ban, đơn vị liên quan, U N  các phư ng, x . 



6 

 

 

 -  ảo vệ tốt diện tích rừng hiện có, duy trì và tăng độ che phủ rừng trên địa 

bàn, toàn bộ diện tích đất rừng tự nhiên phục hồi tại x   àng  òn đư c s  dụng 

đúng mục đích lâm nghiệp nh m bảo vệ nguồn nư c, bảo vệ đất, hạn chế thiên tai, 

góp ph n điều hòa khí h u, không khí, bảo vệ môi trư ng; thực hiện Kiện toàn  an 

chỉ huy phòng cháy, chữa cháy rừng các cấp; thư ng xuyên tu n tra, kiểm tra phát 

hiện l a rừng, kiểm tra đôn đốc các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình chăm sóc rừng, 

đặc biệt là các diện tích rừng trồng t p trung thực hiện giảm v t liệu cháy (vệ sinh 

rừng, luồng phát hạ thấp thực bì, đốt trư c có điều khiển…), rà soát, xác định các 

điểm lấy nư c và công trình phục vụ phòng cháy chữa cháy rừng (t n dụng các 

khe, đ m, hồ có sẵn để dự trữ nguồn nư c), s a chữa, mua sắm các dụng cụ, trang 

thiết bị, phương tiện phòng cháy chữa cháy rừng; kiểm tra việc thành l p, chế độ 

trực, canh gác l a rừng của địa phương và các tổ, đội phòng cháy chữa cháy rừng; 

Thư ng xuyên chỉ đạo U N  các phư ng, x , các đơn vị liên quan thực hiện có 

hiệu quả công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn 

thành phố Long Khánh; triển khai Lu t Lâm nghiệp số 16/2017/Q 14, Lu t Phòng 

cháy và chữa cháy, và các văn bản liên quan đến quản lý bảo vệ rừng. 

- Tổ chức Lễ phát động  Tết trồng cây đ i đ i nh  ơn  ác  ồ  và hưởng 

ứng chương trình trồng 1 t  cây xanh vì một việt nam xanh ngày 19/5/2022 k  

niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch  ồ Chí Minh. Xây dựng, triển khai kế hoạch 

trồng cây xanh năm 2022 theo  Đề án trồng một t  cây xanh giai đoạn 2021-2025  

của Thủ tư ng Chính phủ trên địa bàn thành phố Long Khánh, thực hiện  tiếp nh n 

34.124 cây giống lâm nghiệp các loại từ nguồn hỗ tr  của Sở Nông nghiệp và 

PTNT tỉnh giao cho các đơn vị trồng phân tán năm 2022 đảm bảo tiến độ, mùa vụ 

trồng rừng. 

- Tiếp tục triển khai thực hiện công trình lâm sinh thiết kế, dự toán khoanh 

nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên có trồng bổ sung rừng phòng hộ x   àng  òn năm 

2022 theo quyết định đ  đư c phê duyệt. 

- Thư ng xuyên tuyên truyền, khuyến khích các thành ph n kinh tế tham gia 

phát triển rừng sản xuất, chuyển đổi các diện tích đất r y, đất đồi sản xuất kém 

hiệu quả trồng rừng để tăng độ che phủ rừng, đáp ứng một ph n nhu c u gỗ và các 

loại lâm trên địa bàn. 

 

  Ầ  II.            

 UẢ      Ả  V   Ừ       2023 

I.   c tiêu tổng quát 

Quản lý, bảo vệ và s  dụng hiệu quả, bền vững diện tích rừng và đất rừng 

hiện có, nâng cao chất lư ng và giá trị của rừng nh m bảo đảm vai trò phòng hộ, 

bảo vệ môi trư ng sinh thái.  

II.   c tiêu c  thể 

- Quản lý, bảo vệ chặt ch  toàn bộ diện tích rừng và đất lâm nghiệp trên địa 

bàn thành phố; ngăn chặn kịp th i các hành vi vi phạm về QL VR. 
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- Thực hiện tốt công tác PCCCR, thư ng xuyên tuyên truyền, phổ biến pháp 

lu t về bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng đến cộng đồng dân cư có diện 

tích rừng trồng, hoặc g n khu vực rừng. Xác định công tác bảo vệ rừng và phòng 

cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn là nhiệm vụ quan tr ng để t p trung l nh đạo, 

chỉ đạo. 

- Tổ chức lực lư ng kiểm tra, truy quét ngăn chặn, x  lý các vi phạm quản lý 

bảo vệ rừng. 

- Nâng cao trách nhiệm công tác quản lý bảo vệ, phát triển rừng của các cấp 

ủy Đảng, U N  các phư ng, x , các đơn vị liên quan và nh n thức của nhân dân 

về bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng, khắc phục những thiếu sót, yếu 

kém trong công tác tổ chức quản lý, bảo vệ rừng; tích cực tham gia trồng và phát 

triển tài nguyên rừng, nâng độ che phủ rừng ngày càng cao đáp ứng yêu c u phát 

triển kinh tế-x  hội, bảo vệ môi trư ng và giữ gìn cân b ng sinh thái. 

- Tiếp tục triển khai thực hiện công trình: Thiết kế, dự toán khoanh nuôi xúc 

tiến tái sinh tự nhiên có trồng bổ sung rừng phòng hộ x   àng  òn theo quyết định 

đ  đư c phê duyệt, giai đoạn năm 2022. 

III.  ội dung nhiệm v  phương án quản lý  ảo vệ rừng 

- Quản lý, bảo vệ tốt diện tích 72,8 ha rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn, 

đặc biệt là 4,8ha đất rừng phòng hộ tại x   àng  òn. 

- Tổ chức thực hiện một cách đồng bộ, có sự phối h p kịp th i, thư ng 

xuyên, chặt ch  của các ngành có liên quan và chính quyền địa phương, trong đó 

nêu cao vai trò trách nhiệm của Chủ tịch U N  phư ng, x , chủ rừng trong công 

tác kiểm tra, bảo vệ rừng tạo nên sức mạnh tổng h p của cả hệ thống chính trị 

nh m thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng 

trên địa bàn. Tổ chức kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn, x  lý kịp th i có hiệu quả 

tình trạng phá rừng, lấn, chiếm đất rừng, khai thác, mua bán cất giữ, v n chuyển, 

kinh doanh, chế biến gỗ, lâm sản trái phép; thư ng xuyên tổ chức kiểm tra ở các 

khu vực thư ng xảy ra lấn chiếm rừng và đất rừng trái pháp lu t. 

- Quản lý các cơ sở động v t hoang d  và chế biên lâm sản h p pháp trên địa 

bàn thành phố (      m   n                            n       o n            

   n   m   n   p p  p    n       n    n  p      o              ). 

- Chỉ đạo các phòng, ban, cơ quan chuyên môn, U N  x  tham mưu U N  

thành phố quản lý chặt ch  ranh gi i rừng tự nhiên x   àng  òn; tham mưu thực 

hiện công tác theo dõi, c p nh t diễn biến rừng hàng năm. Quản lý, kiểm tra các cơ 

sở nuôi nhốt động v t hoang d , các hàng quán có quảng cáo, thực đơn, thức ăn có 

nguồn gốc từ thịt động v t hoang d  trên địa bàn. 

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp lu t về bảo vệ 

rừng, phòng cháy chữa cháy rừng đến cán bộ các ban, ngành, hội, đoàn thể và t ng 

l p nhân dân b ng nhiều hình thức (t p huấn, truyền thanh, phát tài liệu, t  rơi...). 
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- Khuyến khích ngư i dân trồng rừng hỗn loài, lâm sản ngoài gỗ; kết h p 

trồng cây gỗ nh  m c nhanh và cây gỗ l n dài ngày; chuyển hóa rừng trồng gỗ nh  

sang rừng trồng gỗ l n ở những nơi nó điều kiện thích h p. 

- Tuyên truyền, phát động toàn dân thực hiện phong trào trồng cây phân tán; 

tổ chức trồng, quản lý, bảo vệ cây phân tán tại đô thị, nông thôn, khu công nghiệp. 

V n động các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình, h c sinh tích cực tham gia phong trào 

trồng cây đ i đ i nh  ơn  ác  ồ. Chuyển những diện tích đất r y bạc màu, đất ven 

sông, suối để trồng rừng; trồng cây phân tán ven các trục đư ng, trong vư n nhà, 

trong r y, khuôn viên công sở, trư ng h c, cơ sở tôn giáo.... nh m cải tạo đất, 

chống xói mòn, tạo cảnh quan, nâng độ che phủ, góp ph n bảo vệ môi trư ng 

sống....  

- Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các quy định về quản lý bảo vệ rừng và 

phòng cháy, chữa cháy rừng; đánh giá đ y đủ, khách quan, đúng thực trạng tình 

hình thực hiện phương án quản lý bảo vệ rừng trong năm 2023 theo các mục tiêu 

đề ra. 

IV. Kinh phí thực hiện. 

1. Từ nguồn ngân sách thành phố Long Khánh năm 2023: Chi cho hoạt động 

quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn thành phố: tu n tra, truy quét bảo vệ rừng, tuyên 

truyền công tác quản lý bảo vệ rừng...; phát triển rừng: tổ chức Lễ phát động  Tết 

trồng cây đ i đ i đ i nh  ơn  ác  ồ .., thực hiện khoanh nuôi xúc tiến tái sinh có 

trồng bổ sung rừng  àng  òn giai đoạn năm 2023 (            o p         n    m). 

2. Từ nguồn kinh phí của U N  các phư ng, x : 

- Căn cứ tình hình thực tế của địa phương, U N  các phư ng, x  s  dụng 

kinh phí của địa phương để phục vụ công tác quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn quản 

lý. 

- Kinh phí từ Qu  bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Đồng Nai phân bổ cho 

U N  x   àng  òn: Căn cứ số tiền đư c điều phối chi trả tiền  ịch vụ môi 

trư ng rừng theo Quyết định đ  đư c phê duyệt; U N  x   àng  òn s  dụng 

kinh phí phục vụ quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn theo đúng quy định đồng th i 

có trách nhiệm l p dự toán, chế độ kế toán và quyết toán, báo cáo Qu  bảo vệ và 

phát triển rừng, U N  thành phố và đơn vị liên quan theo quy định. 

 

  Ầ  III.  

TỔ C ỨC T  C  I   

1.  hòng Kinh tế 

- Phối h p v i  ạt Kiểm lâm liên huyện Xuân Lộc – Long Khánh, các đơn 

vị liên quan tham mưu U N  thành phố xây dựng, triển khai thực hiện có hiệu 

quả phương án quản lý bảo vệ rừng năm 2023 trên địa bàn thành phố; tổ chức 

tuyên truyền, phổ biến pháp lu t về Lu t Lâm nghiệp, Lu t phòng cháy, chữa cháy, 

các quy định liên quan trong cộng đồng dân cư, đặc biệt là các địa phương có rừng;  
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- Phối h p các cơ quan liên quan kiểm tra việc quản lý, bảo vệ, phát triển và 

s  dụng rừng của các chủ rừng. Thực hiện tốt việc phân định trách nhiệm và tham 

gia giải quyết các vụ vi phạm Pháp lu t về rừng v i  ạt Kiểm lâm, chủ rừng và các 

cơ quan liên quan. 

- Phối h p  ạt Kiểm lâm liên huyện Xuân Lộc – Long Khánh, các đơn vị 

liên quan tham mưu U N  thành phố thành l p  an chỉ đạo Chương trình mục 

tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững thành phố Long Khánh. 

- Tham mưu U N  thành phố tổ chức Lễ phát động tết trồng cây, tiếp tục 

phối h p v i đơn vị thi công theo dõi công trình lâm sinh khoanh nuôi xúc tiến tái 

sinh có trồng bổ sung rừng  àng  òn giai đoạn năm 2023 theo kế hoạch. 

- Đảm bảo thanh quyết toán kinh phí thực hiện phương án theo quy định,  

trong quá trình thực hiện, nếu có những nội dung, nhiệm vụ thực tế phát sinh ngoài 

dự toán đư c giao, l p t  trình trình U N  thành phố xem xét, chỉ đạo. 

- Định k  hoặc đột xuất tham mưu U N  thành phố báo cáo về công tác 

quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn về U N  tỉnh, 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi Cục Kiểm lâm. 

2.   ạt Kiểm lâm liên huyện Xuân  ộc - Long Khánh 

- Đề xuất, tham mưu U N  thành phố ban hành các văn bản chỉ đạo công 

tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng kịp th i, sát v i thực tế trên địa 

bàn; đề xuất trang bị dụng cụ, thiết bị phòng cháy, chữa cháy rừng theo tình hình 

thực tế trên địa bàn. 

- Tham mưu U N  thành phố triển khai thực hiện phương án quản lý bảo 

vệ rừng năm 2023 và phương án phòng cháy chữa cháy rừng mùa khô năm 2022-

2023. 

- Phối h p v i Phòng Kinh tế, U N  các phư ng,  x  tổ chức t p huấn các 

quy định pháp lu t về bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng cho nhân dân và 

lực lư ng xung kích tham gia công tác phòng cháy, chữa cháy rừng. 

- Phân công cán bộ thực hiện, phối h p v i các đơn vị liên quan kiểm tra, 

truy quét các vi phạm pháp lu t về rừng, quản lý kiểm tra các cơ sở chế biến gỗ, 

lâm sản, các cơ sở gây nuôi đông v t hoang d ; kiểm soát chặt ch  và x  lý nghiêm 

các trư ng h p săn bắt, mua, bán, v n chuyển, tiêu thụ, quảng cáo động v t hoang 

d  trái pháp lu t. Kiểm tra, đôn đốc  an chỉ huy các x  chủ động thực hiện tốt các 

biện pháp quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng. 

- Tham mưu U N  thành phố c p nh t, theo dõi, quản lý các cơ sở nuôi 

động v t hoang d , các cơ sở sản xuất, kinh doanh lâm sản h p pháp trên địa bàn 

thành phố. 

- Phối h p v i Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao, Phòng Kinh tế, 

Phòng Văn hóa – Thông tin trong việc thông tin dự báo cháy rừng khi có dự báo 

cháy rừng đến cấp IV, cấp V hoặc các điểm có nguy cơ xảy ra cháy rừng cao. 

3.   an Chỉ huy  uân sự thành phố 
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 - Thư ng xuyên quán triệt cho cán bộ, chiến sĩ, lực lư ng  ân quân tự vệ 

chấp hành nghiêm túc các quy định về bảo vệ, phát triển rừng và phòng cháy, chữa 

cháy rừng.  

 - Chỉ đạo  an Chỉ huy Quân sự các x  tham gia phối h p v i lực lư ng 

kiểm lâm, chính quyền địa phương, các đơn vị liên quan thư ng xuyên tổ chức 

tu n tra, nắm chắc địa bàn kịp th i phát hiện những tổ chức, cá nhân phá rừng, 

khai thác, mua, bán, v n chuyển lâm sản trái pháp lu t. 

 - Xây dựng kế hoạch h p đồng tác chiến chữa cháy rừng v i các đơn vị 

đóng quân trên địa bàn và lực lư ng dân quân tự vệ tại địa phương sẵn sàng cơ 

động nhanh, huy động lực lư ng x  lý dứt điểm tình huống để giảm thấp nhất thiệt 

hại do cháy rừng gây ra. 

- C  cán bộ tham gia kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy rừng theo đề 

nghị của  ạt Kiểm lâm và các cơ quan, đơn vị liên quan. 

4. C ng an thành phố 

- Thực hiện tốt quy chế phối h p giữa các lực lư ng:  ạt Kiểm lâm liên 

huyện Xuân Lộc – Long Khánh,  an Chỉ huy Quân sự, các đơn vị liên quan trong 

công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng chống, chữa cháy rừng. Chu n bị sẵn sàng 

lực lư ng, phương tiện phối h p chặt ch  v i  an chỉ huy phòng cháy, chữa cháy 

rừng thành phố và các địa phương trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng. 

 - Chủ trì, phối h p v i các ngành, đơn vị liên quan, U N  các x , chủ rừng 

điều tra xác minh các vụ cháy rừng, phá rừng trái phép, làm rõ nguyên nhân, thủ 

phạm gây ra cháy rừng và trách nhiệm của chủ rừng trong bảo vệ và phòng cháy, 

chữa cháy rừng; ngăn chặn, x  lý vi phạm theo quy định của pháp lu t. 

 - Tham mưu U N  thành phố thành l p tổ kiểm tra, truy quyét, bảo vệ lâm 

sản và khoáng sản trên địa bàn thành phố Long Khánh căn cứ theo Quyết định số 

34/2019/QĐ-U N  ngày 28/9/2019 của U N  tỉnh Đồng Nai  an hành Quy chế 

thành l p, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối h p liên ngành trên địa bàn tỉnh 

Đồng Nai, và xây dựng kế hoạch kiểm tra trên địa bàn thành phố. 

- Phối h p hỗ tr  tích cực v i lực lư ng Kiểm lâm và các ngành chức năng 

trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng, kiểm tra, truy quét, trấn áp b n phá rừng, đốt 

rừng, khai thác gỗ, mua, bán, cất giữ, chế biến, kinh doanh lâm sản trái v i các quy 

định của nhà nư c.  

- C  cán bộ tham gia kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy rừng theo đề 

nghị của  ạt Kiểm lâm và các cơ quan, đơn vị liên quan. 

  5. Đội  uản lý thị trư ng số 5 

  Phối h p  ạt kiểm lâm liên huyện Xuân Lộc – Long Khánh, Công an thành 

phố, Phòng Kinh tế, Phòng Tài chính – Kế hoạch  kiểm tra các cơ sở  khai thác gỗ, 

mua, bán, cất giữ, chế biến, kinh doanh lâm sản, các cơ sở nuôi nhốt động v t 

hoang d , các cơ sở kinh doanh có mua bán, s  dụng động v t quý hiếm, tham 

mưu U N  thành phố x  lý nghiêm các hành vi vi phạm của các đối tư ng này.  
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 6.  hòng Tài nguyên và   i trư ng 

 - Tăng cư ng kiểm tra, phối h p v i các ngành, U N  các phư ng, x  

nh m phát hiện kịp th i những hành vi vi phạm về đất đai, tham mưu U N  thành 

phố x  lý các tổ chức, cá nhân lấn, chiếm đất lâm nghiệp trái phép, s  dụng đất 

lâm nghiệp sai mục đích theo tinh th n Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 

19/11/2019 của Chính phủ về x  phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai và 

nghị định số 04/2022/NĐ-CP ngày 06/02/2022 của Chính phủ về s a đổi, bổ sung 

một số điều của các nghị định về x  phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất 

đau; tài nguyên nư c và khoáng sản; khí tư ng thu  văn; đo đạc bản đồ… 

 - Tiếp tục tham mưu U N  thành phố rà soát, đề xuất giải pháp quản lý 

ranh gi i rừng phòng hộ tại x   àng  òn, đặc biệt khu vực tiếp giáp nhà dân 

thư ng dễ xảy ra lấn chiếm. 

 - Phối h p v i  ạt Kiểm lâm liên huyện Xuân Lộc – Long Khánh và chủ 

rừng tổ chức thực hiện việc phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn thành phố. 

- Kiểm tra, giám sát việc s  dụng đất lâm nghiệp đ  giao cho dân quản lý, s  

dụng ổn định lâu dài vào mục đích lâm nghiệp để rừng và đất lâm nghiệp th t sự có 

chủ, góp ph n hạn chế nguy cơ phá rừng trái phép, cháy rừng.  

7. Phòng Tài chính - Kế hoạch 

 - Chủ trì phối h p v i U N  các phư ng, x ,  ạt Kiểm lâm liên huyện 

Xuân Lộc – Long Khánh, Phòng Kinh tế, Chi cục thuế khu vực Long Khánh – 

C m M  rà soát, kiểm tra định k  tình hình hoạt động kinh doanh lâm sản đ  đư c 

cấp giấy chứng nh n đăng ký kinh doanh trong th i gian qua, có báo cáo về U N  

thành phố. 

  - Đối v i các cơ sở kinh doanh chế biến gỗ, lâm sản ngừng kinh doanh quá 

06 tháng liên tục mà không thông báo v i cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện 

nơi đăng ký và cơ cơ quan thuế hoặc (kinh doanh ngành nghề bị cấm) thì bị thu hồi 

giấy đăng ký kinh doanh. 

- Tham mưu U N  thành phố bố trí kinh phí thực hiện công tác quản lý bảo 

vệ, phát triển rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn. 

8. Trung tâm V n hóa, Th ng tin và Thể thao;  hòng V n hóa và th ng 

tin 

Chủ trì, phối h p v i  ạt Kiểm lâm, cơ quan liên quan xây dựng chương 

trình phát thanh, tuyên truyền, phổ biến pháp lu t trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ 

rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng; phát thanh thư ng xuyên cấp dự báo cháy 

rừng trong những ngày có dự báo cháy rừng cấp IV trở lên hoặc các điểm có nguy 

cơ cháy rừng cao. 

9. Trung tâm y tế thành phố 

- Phối h p tham gia phòng cháy, chữa cháy rừng, tổ chức cứu chữa kịp th i 

ngư i bị thương tham gia chữa cháy rừng; Tuyên truyền, chỉ đạo cán bộ, nhân viên 
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có tinh th n trách nhiệm phục vụ tốt công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa 

bàn. 

10. Các  an, ngành, đoàn thể 

- Đề nghị Ủy  an mặt tr n Tổ Quốc và các ban, ngành, đoàn thể và các cơ 

quan, đơn vị đóng trên địa bàn tích cực tham gia công tác bảo vệ, phát triển rừng 

và phòng cháy, chữa cháy rừng. Trong phạm vi, chức năng, quền hạn đư c giao 

chỉ đạo, v n động các đoàn viên, hội viên, cán bộ, công chức tham gia tích cực 

công tác tuyên truyền, phổ biến pháp lu t, phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi 

phạm liên quan đến bảo vệ, phát triển rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng. 

- Tuyên truyền, phát động toàn dân thực hiện phong trào trồng cây phân tán; 

Xây dựng kế hoạch tổ chức  Tết trồng cây đ i đ i nh  ơn  ác  ồ  năm 2022 và 

kế hoạch trồng cây phân tán năm 2022 ở cơ quan, đơn vị, địa bàn. 

11. U    các phư ng, x . 

- Phối h p v i  ạt Kiểm lâm, Phòng Kinh tế tổ chức t p huấn tuyên truyền 

các quy định về quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng. 

- Tăng cư ng các biện pháp tuyên truyền, đôn đốc các ban, ngành, đoàn thể, 

ngư i dân có ý thức trong công tác bảo vệ, phòng cháy và chữa cháy rừng. 

- Kiện toàn  an chỉ huy phòng cháy, chữa cháy rừng cấp x ; v n động thành 

l p các tổ, hội phòng cháy, chữa cháy rừng cấp ấp. 

- Xây dựng phương án phòng cháy, chữa cháy theo quy định tại Điều 45 

Nghị định 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính Phủ (m u số 03 Phụ lục 

III); phương án xây dựng g i  ạt Kiểm lâm, Cảnh sát phòng cháy, đơn vị liên 

quan tham gia ý kiến; thực hiện s a chữa, trang bị dụng cụ, thiết bị phòng cháy, 

chữa cháy rừng phù h p tình hình thực tế. Tuyên truyền, hư ng d n các hộ dân 

trồng rừng l p phương án phòng cháy chữa cháy rừng, thực hiện các biện pháp 

phòng cháy chữa cháy rừng theo quy định. 

- Xây dựng, triển khai thực hiện phương án quản lý bảo vệ rừng năm 2023 

và phương án phòng cháy chữa cháy rừng mùa khô năm 2022-2023 trên địa bàn. 

- Thư ng xuyên theo dõi, kiểm tra, phát hiện s m l a rừng, huy động lực 

lư ng d p tắt cháy rừng kh n trương, kịp th i và báo cơ quan cấp trên kịp th i x  

lý. 

- Tuyên truyền, phát động toàn dân thực hiện phong trào trồng cây phân tán; 

xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện trồng cây xanh năm 2023 theo đề án trồng 1 

t  cây xanh trên địa bàn giai đoạn năm 2021-2025; c  thành viên tham gia Lễ phát 

động Tết trồng cây đ i đ i nh  ơn  ác  ồ của U N  thành phố; tổ chức trồng, 

quản lý, bảo vệ cây phân tán, thực hiện kiểm tra, chăm sóc bảo vệ cây phân tán đ  

đư c trồng hàng năm đảm bảo cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt.  

- Thư ng xuyên phối h p v i  ạt Kiểm lâm, cơ quan liên quan tổ chức kiểm 

tra, giám sát các hoạt động liên quan đến bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy 
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rừng, kiểm tra các cơ sở chế biến gỗ, lâm sản, các cơ sở gây nuôi đông v t hoang 

d ,..c p nh t theo dõi diễn biến rừng hàng năm trên địa bàn. 

-  uy động kịp th i lực lư ng tại chỗ tham gia phòng cháy, chữa cháy rừng 

trên địa bàn; chịu trách nhiệm trư c U N  thành phố nếu để xảy ra cháy rừng, 

phá rừng trên địa bàn quản lý. 

- Đình k  trư c ngày 25/9  hàng năm hoặc đột xuất thực hiện rà soát, đánh 

giá công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn báo 

cáo v i U N  thành phố tổng h p, xây dựng kế hoạch quản lý. 

12. Các hộ dân trồng rừng, chủ rừng. 

- Thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp lu t về bảo vệ rừng, phòng 

cháy, chữa cháy rừng trên diện tích rừng trồng, rừng đư c giao quản lý. 

- Thực hiện các biện pháp phòng cháy rừng (vệ sinh rừng, phát hạ thấp thực 

bì,…), xây dựng, thiết kế đư ng băng cản l a; L p phương án phòng cháy chữa 

cháy rừng. 

- Kịp th i thực hiện các biện pháp bảo vệ, phòng cháy chữa cháy tại chỗ; 

báo cáo v i cơ quan chức năng nếu có cháy rừng xảy ra. 

Trên đây là phương án quản lý, bảo vệ rừng năm 2023 trên địa bàn thành 

phố Long Khánh. Yêu c u các phòng, ban, đơn vị liên quan và U N  các phư ng, 

x  t p trung tổ chức thực hiện, trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó 

khăn, vư ng mắc kịp th i báo cáo U N  thành phố chỉ đạo thực hiện./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Sở NN&PTNT tỉnh Đồng Nai; 

- Chi cục Kiểm lâm Đồng Nai; 

- CT, các PCT UBTP; 

- Hạt Kiểm lâm liên huyện XL-LK; 

- Công an thành phố; 

- Đội Quản lý thị trư ng số 5;  

- Ban Chỉ huy Quân sự TP; 

- Trung tâm VH,TT-TT TP; 

- Các phòng: Kinh tế; Tài chính – Kế hoạch;  

Tài nguyên – Môi trư ng; Văn hóa – Thông tin; 

- UBND phư ng, xã; 

- U MTTQVN và các ban, ngành, đoàn thể TP; 

- Chánh, Phó VP; 

- Lưu: VT, TH(NN).  

 

               KT. C Ủ TỊC  

                 Ó C Ủ TỊC  

 

 

 

 

 

 

                 i  uốc Thể 
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   T   KI       C    T C  UẢ      Ả  V   Ừ       2023 
   m    o     n   n            /PA-UBND  ngày      /   /2022  ủ  UBND    n  p  ) 

Stt  ội dung ĐVT 
Số 

lượng 

Đơn giá 

(đồng) 

Thành tiền 

(đồng) 

1 Tuyên truyền quản lý bảo vệ rừng   3.500.000 3.500.000 

2 

Tu n tra, truy quyét bảo vệ rừng (hỗ 

tr  nhiên liệu, nư c uống 6 ngư i x 

2 l n/tháng x 6 tháng x 70.000 

đồng/ngày) 

công 72 70.000 5.040.000 

3 

Thực hiện khoanh nuôi xúc tiến tái 

sinh có trồng bổ sung rừng  àng 

 òn giai đoạn năm 2023 theo Quyết 

định đ  đư c phê duyệt. 

   18.697.896 

  TỒ   CỘ         27.237.896 

(Bằng chữ:    i   ơi       i  , h i           ơi     ng n,          ch n   ơi       ng  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Số 53, CMT8, P. Xuân An, TP. Long Khánh, Đồng Nai; qlvb-longkhanh.dongnai.gov.vn; Tel: (0251)3.877.328 

         :  A   S C  C C C  SỞ  U I ĐỘ   VẬT   A    Ã T    ĐỊA  À  T À     Ố      K         2021 

   m    o     n   n              /PA-UBND  ngày     /    /2022  ủ  UBND    n  p  ) 

TT 

  

Tên  

cơ sở 

  

Địa  

chỉ 

  

Tên  

loài nuôi 

  

Số  

 ượng 

  

  c đích nu i  hi chú nhóm ĐV   

Thương  

mại 

Không vì  

m c đích 

 thương 

mại 

Khác 
Thông 

 thư ng 

Nguy 

cấp, 

quí 

hiếm 

 h  l c 

 Cites 

1 Tr n Th  Lộc 
Phư ng Xuân Trung,  

TP. Long Khánh, Đồng Nai 

Cá sấu 

 nư c ng t  
1   x     x   

2 Lương A C u 
Phư ng Phú  ình, TP. 

Long Khánh, Đồng Nai 

Rắn Ráo 

Trâu 
350 x       x   

3 Đinh Văn Sơn 
X   ình Lộc, TP. Long 

Khánh, Đồng Nai 

Cá sấu 

nư c ng t 
116 x       x   

5 Nguyễn Viết  ũng 
Phư ng  ảo Vinh, TP. 

Long Khánh, Đồng Nai 

C y vòi 

hương 
65 x       x   

6 Tr n Văn Quang 
Phư ng  ảo Vinh, TP. 

Long Khánh, Đồng Nai 

Rắn Ráo 

Trâu 
200 x       x   

7 Phùng Xuân Phú 
Phư ng Xuân Trung,  

TP. Long Khánh, Đồng Nai 

C y vòi 

hương 
6 x       x   

8 Phùng Thế Tùng 
X   ảo Quang, TP. Long 

Khánh, Đồng Nai 

Cá sấu 

nư c ng t 
3510 x       x   

    o           o   o  ủ         m   m    n     –  on     n    n    n n    20/9/2022). 
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             A   S C  TỔ C ỨC, C    Â    ẠT ĐỘ   SẢ  XUẤT, KI     A    Â  SẢ  T    ĐỊA  À  TP. LONG KHÁNH 

   m    o     n   n             /PA-UBND  ngày    /     /2022  ủ  UBND    n  p  ) 

Stt 
Tên doanh nghiệp, cá nhân,  

tổ chức khác 

 gư i đại diện 

theo pháp luật 

 iấy chứng 

nhận 

đ ng ký   , 

giấy phép  

kinh doanh 

   số 

doanh 

nghiệp 

Địa chỉ (số nhà, đư ng phố, xóm, th n, x ) 

V n phòng 

đại diện/tr  sở 

Kho   i/cơ sở 

chế  iến, kinh doanh 

I Tổ chức           

1 Công ty TNHH TOTTOSI Nguyễn Minh Thảo 0304475774 0304475744 
004, K C 2 Tân Sơn Nhì,  a 

Vân, F.14, Q. Tân Bình, TP.HCM 

Đư ng N3, KCN Suối Tre, 

phư ng Suối Tre, TP. Long 

Khánh, Đồng Nai 

2 
 NTN Xí nghiệp chế biến gỗ  

Vĩnh  anh 
Võ Thị  oàng Phi 000373 3600294572 

Tổ 11, khu phố Núi Tung, phư ng 

Suối Tre, TP. Long Khánh, Đồng 

Nai 

Tổ 11, khu phố Núi Tung, phư ng 

Suối Tre, TP. Long Khánh, Đồng 

Nai 

3  NTN  ỗ  oàng Phi Long Tr n Nguyễn Thy Việt 3602811586 3602811586 
Khu phố Núi Đ , phư ng  àu 

Sen, TP. Long Khánh, Đồng Nai 

Khu phố Núi Đ , phư ng  àu 

Sen, TP. Long Khánh, Đồng Nai 

4 DNTN CB gỗ Long Khánh Lương Ng c Lan 4701000404 3600494317 

tổ 31, khu phố C m Tân, phư ng 

Xuân Tân, TP. Long Khánh, 

Đồng Nai 

tổ 31, khu phố C m Tân, phư ng 

Xuân Tân, TP. Long Khánh, 

Đồng Nai 

5 Công ty TNHH T-L  ùi Quốc Tân 3600677247 3600677247 
Khu phố Suối Chồn, phư ng  ảo 

Vinh, TP. Long Khánh, Đồng Nai 

Khu phố Suối Chồn, phư ng  ảo 

Vinh, TP. Long Khánh, Đồng Nai 

6 
Công ty TNHH TNTT  

Phư c Thịnh 
Nguyễn  ữu Th  3602843891 3602843891 

số 284, tổ 3, ấp  àu Cối, x   ảo 

Quang, TP. Long Khánh, Đồng 

Nai 

15 Tr n Phú, phư ng Xuân 

Thanh, TP. Long Khánh, Đồng 

Nai 

7 
Công ty TNHH 

EXACT WOOD 
TSAI, TE-YAO 3600805354 3600805354 

Đư ng số 4, KCN Long Khánh, 

x   ình Lộc, TP. Long Khánh, 

Đồng Nai 

Đư ng số 4, KCN Long Khánh, 

x   ình Lộc, TP. Long Khánh, 

Đồng Nai 

II Cá nhân, hộ kinh doanh cá thể 

1 Gia Phú  oàng Thị  iên 47F8008154 3603108464 
ấp  àu Trâm, x   àu Trâm, TP. 

Long Khánh, Đồng Nai 

ấp  àu Trâm, x   àu Trâm, TP. 

Long Khánh, Đồng Nai 

2 Hoàng Gia 2 Nguyễn  oàng 47F8010113 0309386013 

KP2, phư ng Xuân  òa, TP Long 

Khánh, TP. Long Khánh, Đồng 

Nai 

KP2, phư ng Xuân  òa, TP Long 

Khánh, TP. Long Khánh, Đồng 

Nai 
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3 Lưu Thanh Toàn Lưu Thanh Toàn 47F8011202 
chưa  

đăng ký 

KP2, Nguyễn Tr i, phư ng Xuân 

 òa, TP. Long Khánh, Đồng Nai 

KP2, Nguyễn Tr i, phư ng Xuân 

Hòa, TP. Long Khánh, Đồng Nai 

4  ữu Lộc Nguyễn  ữu Lộc 47F8008218 3602883132 

Khu phố  ảo Vinh A, phư ng 

 ảo Vinh TP. Long Khánh, Đồng 

Nai 

Khu phố  ảo Vinh A, phư ng 

 ảo Vinh TP. Long Khánh, Đồng 

Nai 

5 Mộc Kha  Tr n Khu 47F8008193 
8141554662-

001 

107A, khu phố Suối Chồn,  

phư ng  ảo Vinh, TP. Long 

Khánh, Đồng Nai 

107A, khu phố Suối Chồn,  

phư ng  ảo Vinh, TP. Long 

Khánh, Đồng Nai 

6 Phư c Thịnh  oàng Thị Thu Sương 47F8006638 3602508558 

15 Tr n Phú, phư ng Xuân 

Thanh, TP. Long Khánh, Đồng 

Nai 

15 Tr n Phú, phư ng Xuân 

Thanh, TP. Long Khánh, Đồng 

Nai 

7 Cơ sở  ùng Tiến Vũ Xuân Tìu 47F8006991 3602539482 
KP2, phư ng Xuân Thanh, TP. 

Long Khánh, Đồng Nai 

KP2, phư ng Xuân Thanh, TP. 

Long Khánh, Đồng Nai 

8 Nguyễn  ưởng Nguyễn  ưởng 47F8003100 3600690203 

khu 9, khu phố C m Tân, phư ng 

Xuân Tân, TP. Long Khánh, 

Đồng Nai 

khu 9, khu phố C m Tân, phư ng 

Xuân Tân, TP. Long Khánh, 

Đồng Nai 

    o           o   o  ủ         m   m    n     –  on     n    n    n n    20/9/2022). 
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